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Số: 414/TB-CĐYT Tây Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu báo giá Trang phục của sinh viên

Trường Cao đẳng Y tế Long An năm học 2025-2026

Kính gửi: Các công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội 
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về 
việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 
chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-CĐYT ngày 13/01/2025 của Trường Cao 
đẳng Y tế Long An về việc Ban hành Quy định trang phục của sinh viên Trường 
Cao đẳng Y tế Long An;

Căn cứ Phiếu báo kết quả thí nghiệm mẫu vải may trang phục của Trường 
Cao đẳng Y tế Long An;

Căn cứ Công văn số 299/CĐYT-TCHC ngày 09/7/2025 của Trường Cao 
đẳng Y tế Long An về việc mẫu trang phục cho sinh viên, giáo viên Trường Cao 
đẳng Y tế Long An;

Căn cứ nhu cầu may trang phục cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Long 
An năm học 2025-2026,

Trường Cao đẳng Y tế Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 
Trang phục của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Long An năm học 2025-2026, 
với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trường Cao đẳng Y tế Long An.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông: Nguyễn Huỳnh Minh Quang        Chức vụ: Chuyên viên phòng TCHC
SĐT: 0918364438                     Địa chỉ Email: tcdyt@tayninh.gov.vn
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:



- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trường Cao đẳng Y tế Long An. Số 93 Quốc lộ 
62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

- Nhận qua email: tcdyt@tayninh.gov.vn
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 9 năm 

2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 27 tháng 9 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 27 tháng 

9 năm 2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Nội dung mua sắm:

STT Tên hàng hóa Yêu cầu  kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số 
lượng

1 Trang phục sinh 
viên ngành điều 
dưỡng, hộ sinh

* Thông số kỹ thuật trang phục:
a) Áo:
- Chất liệu vải: Vải Kate.
- Màu sắc: Màu trắng;
- Kiểu dáng:
+ Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc 
ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, áo 
nam 03 túi trước, áo nữ 02 túi trước, có 
khuy cài thẻ sinh viên trên ngực trái.
+ Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh 
dương, viền rộng 0,5 cm.
+ Trên vai áo có cầu vai màu xanh 
dương, kích thước 3cm x 9cm.
+ Trên ngực trái áo có thêu lô gô của 
Trường.
b) Quần:
- Chất liệu vải: Kaki
- Màu sắc: Màu trắng;
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly. Quần lưng 
tây, kết hợp thun ẩn 02 bên eo. Quần 02 
túi xéo áp dụng cho sinh viên nữ. Quần 
02 túi xéo, 01 túi sau áp dụng cho sinh 
viên nam.
c) Mũ:
- Màu sắc: Theo màu sắc của áo.
- Nón tròn có thun áp dụng cho nữ điều 
dưỡng/ hộ sinh.
- Nón dán áp dụng cho nam điều dưỡng/ 

Bộ 197
(tạm 

tính 197 
bộ trên 

số 
lượng 
197 
sinh 

viên, số 
lượng 
thực tế 
sẽ tăng 
thêm 

khi mua 
sắm 

thực tế)



STT Tên hàng hóa Yêu cầu  kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số 
lượng

hộ sinh.
* Thông số kỹ thuật vải:
Vải may áo:
- Loại vải: Kate ford.
- Khối lượng (g/m2): 158 ± 2%.
- Mật độ: Dọc (sợi/10 cm) 281 ± 2%; 
Ngang (sợi/10 cm) 260 ± 2%.
- Độ săn sợi tách từ vải: Dọc (x/m) 718 ± 
2%; Ngang (x/m) 651 ± 2%.
- Thành phần nguyên liệu (%): Polyeste 
65,4 ± 2%; Bông (cotton) 34,6 ± 2%.
- Thay đổi kích thước sau giặt 40ºC và 
làm khô (%): Dọc -1,5 ± 2%; Ngang -1,0 
± 2%.
- Độ bền màu giặt A (1); 40ºC (cấp): 4-5.
Vải may quần:
- Loại vải: Kaki.
- Khối lượng (g/m2): 272 ± 2%.
- Mật độ: Dọc (sợi/10 cm) 450 ± 2%; 
Ngang (sợi/10 cm) 276 ± 2%.
- Độ săn sợi tách từ vải: Dọc (x/m) 616 ± 
2%.
- Thành phần nguyên liệu (%): Polyeste 
79,3 ± 2%; Rayon 20,7 ± 2%.
- Thay đổi kích thước sau giặt 60ºC và 
làm khô (%): Dọc -2 ± 2%; Ngang -0,5 ± 
2%.
- Độ bền màu giặt C (3); 60ºC (cấp): từ 4 
đến 4-5.

2 Trang phục sinh 
viên, giáo viên 

ngành dược

* Thông số kỹ thuật trang phục:
a) Áo:
- Chất liệu vải: Vải Kate.
- Màu sắc: Màu trắng.
- Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc 
giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo 
ngang gối, áo nam 03 túi trước, áo nữ 02 
túi trước, có khuy cài thẻ sinh viên trên 
ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 
mông.

Bộ 58
(tạm 

tính 58 
bộ trên 

số 
lượng 

58 sinh 
viên, số 
lượng 
thực tế 
sẽ tăng 
thêm 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu  kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số 
lượng

- Trên vai áo có cầu vai màu xanh dương, 
kích thước 3cm x 9cm.
-  Trên ngực trái áo có thêu lô gô của 
Trường. 
b) Quần:
- Chất liệu vải: Kaki
- Màu sắc: Màu trắng;
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly. Quần lưng 
tây, kết hợp  thun ẩn 02 bên eo. Quần 02 
túi xéo áp dụng cho sinh viên nữ. Quần 
02 túi xéo, 01 túi sau áp dụng cho sinh 
viên nam.
c) Mũ:
- Màu sắc: Theo màu sắc của áo.
- Nón dán áp dụng cho nam, nữ dược sĩ.
* Thông số kỹ thuật vải:
Vải may áo:
- Loại vải: Kate ford.
- Khối lượng (g/m2): 158 ± 2%.
- Mật độ: Dọc (sợi/10 cm) 281 ± 2%; 
Ngang (sợi/10 cm) 260 ± 2%.
- Độ săn sợi tách từ vải: Dọc (x/m) 718 ± 
2%; Ngang (x/m) 651 ± 2%.
- Thành phần nguyên liệu (%): Polyeste 
65,4 ± 2%; Bông (cotton) 34,6 ± 2%.
- Thay đổi kích thước sau giặt 40ºC và 
làm khô (%): Dọc -1,5 ± 2%; Ngang -1,0 
± 2%.
- Độ bền màu giặt A (1); 40ºC (cấp): 4-5.
Vải may quần:
- Loại vải: Kaki.
- Khối lượng (g/m2): 272 ± 2%.
- Mật độ: Dọc (sợi/10 cm) 450 ± 2%; 
Ngang (sợi/10 cm) 276 ± 2%.
- Độ săn sợi tách từ vải: Dọc (x/m) 616 ± 
2%.
- Thành phần nguyên liệu (%): Polyeste 

khi mua 
sắm 

thực tế)



STT Tên hàng hóa Yêu cầu  kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số 
lượng

79,3 ± 2%; Rayon 20,7 ± 2%.
- Thay đổi kích thước sau giặt 60ºC và 
làm khô (%): Dọc -2 ± 2%; Ngang -0,5 ± 
2%.
- Độ bền màu giặt C (3); 60ºC (cấp): từ 4 
đến 4-5.

* Lưu ý: Đơn vị khi gửi báo giá phải chi tiết thông số của vải và gửi kèm: 
Mẫu vải (khổ vải tối thiểu (1,5 x 2) mét) và Phiếu báo kết quả thử nghiệm 
mẫu vải. Trường hợp báo giá của đơn vị không gửi chi tiết thông số của vải 
và Mẫu vải (khổ vải tối thiểu (1,5 x 2) mét) và Phiếu báo kết quả thử nghiệm 
mẫu vải thì báo giá đó sẽ không được nhà trường xem xét.

2. Địa điểm cung cấp: Trường Cao đẳng Y tế Long An. Số 93 Quốc lộ 62, 
phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III/2025. 
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm 

ứng. Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho công ty sau khi công ty hoàn thành việc bàn 
giao và được chủ đầu tư kiểm tra nghiệm thu.

5. Các thông tin khác (nếu có).
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BGH (báo cáo);
- Đăng tải website trường Cao đẳng 
Y tế Long An;
- Lưu: VT.
 

Q.HIỆU TRƯỞNG

Bùi Quốc Dũng


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-17T15:29:50+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
	Bùi Quốc Dũng<dungbq@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-17T15:32:00+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LONG AN<tcdyt@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




